
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 4 ngõ 106 phố Cù Chính Lan , Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

18/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NEW ZEALAND

0108699665

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Sản xuất mỹ phẩm

2023

2. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh;
-Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ

4789

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Đại lý bán hàng hóa

4610

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

6. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Vận tải hành khách đường bộ khác
Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

4932

10. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

11. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

13. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

6820

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC 
TẾ NEW ZEALAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NEW ZEALAND INTERNATIONAL 
INVESTMENT & TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: NEW ZEALAND JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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14. Giáo dục nhà trẻ 8511

15. Giáo dục mẫu giáo 8512

16. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
-Xuất nhập khẩu những mặt hàng công ty kinh doanh

8299(Chính)

18. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
-Bán buôn thực phẩm chức năng
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng mỹ phẩm: Son, phấn, kem dưỡng da và trang 
điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...;

4649

20. Bán buôn thực phẩm
Bán buôn thực phẩm khác

4632

21. Bán buôn tổng hợp 4690

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác
-Bán lẻ thực phẩm chức năng

4711

23. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
- Bán lẻ sách, truyện các loại;
- Bán lẻ báo, tạp chí, bưu thiếp, ấn phẩm khác;
- Bán lẻ văn phòng phẩm: Bút mực, bút bi, bút chì, giấy, cặp 
hồ sơ...

4761

24. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ sách báo, truyện, tạp chí cũ, kể cả cho thuê;
- Bán lẻ hàng đã qua sử dụng khác;

4774

25. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

26. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783

27. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác 
chưa được phân loại vào đâu như: Khắc phục các sự cố máy vi 
tính và cài đặt phần mềm

6209
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

28. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
- Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng như: nhập tin, làm 
sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo, .... từ dữ liệu do 
khách hàng cung cấp.
- Các hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan khác như: chia sẻ 
thời gian thực cho các thiết bị công nghệ thông tin (máy chủ, 
máy tính cá nhân, thiết bị di động,..) cho khách hàng.

6311

29. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
Sản xuất máy vi tính để bàn;
- Sản xuất máy vi tính xách tay;
- Sản xuất máy in;

2620

30. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Sản xuất các dụng cụ và đồ đạc thí nghiệm, dụng cụ y tế và 
phẫu thuật, các thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị nha 
khoa, thuật chỉnh răng, răng giả và các dụng cụ chỉnh răng, 
dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng.

3250

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

32. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ THỊ 
THANH 
TUYỀN

Số 33 Đường 
Thành, Phường 
Cửa Đông, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200 200.000.000 10,000

Tổng số 200 200.000.000 10,000

0011790191
06 

2 LƯƠNG THỊ 
HƯƠNG

Số 4 ngõ 106 phố 
Cù Chính Lan, , 
Phường Khương 
Mai, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200 200.000.000 10,000

Tổng số 200 200.000.000 10,000

013617802

3 LƯƠNG NAM 
LONG       

Số 4 ngõ 106 phố 
Cù Chính Lan, 
Phường Khương 
Mai, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.600 1.600.000.000 80,000

Tổng số 1.600 1.600.000.000 80,000

012872880

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012872880
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 4 ngõ 106 phố Cù Chính Lan, Phường Khương 
Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 4 ngõ 106 phố Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG NAM LONG       Nam

23/03/1979 Kinh Việt Nam

19/05/2006 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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